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1 Đặng Xuân Toán 26 166 935,5 16 180 945 LUC 77,0 77,0 0

2 Nguyễn Văn Sửu 26 167 1031,3 16 180 945 LUC 494,4 494,4 0

3

Ông Phan Văn Phương; 

Ông Phan Văn Minh;

 Ông Phan Văn Nam,

 Ông Phan Văn Trung 

Là hàng Thừa kế thứ của 

ông Phan Văn Thu và bà 

Hoàng Thị Chì

(GCN Phan Văn Thu)

26 150 849,1 16 176 863 LUC 849,1 849,1 0

4 Dương Thị Toan 26 159 609,6 16 176 672 LUC 609,6 609,6 0

5 Nguyễn Văn Tý 26 168 466,1 16 177 460 LUC 466,1 466,1 0

6 Nguyễn Mạnh Đắc 26 160 484,4 16 172 480 LUC 484,4 484,4 0

26 151 557,3 16 173 580 LUC 557,3 557,3 0

26 195 442,9 16 92 456 LUC 3,9 3,9 0

8 Phan Văn Hải 26 145 417,2 16 174 360 LUC 417,2 417,2 0

9
Phan Văn Mát. Vợ là  

Dương Thị Lĩnh
26 163 202,0 16 168 192 LUC 202,0 202,0 0

26 146 366,5 16 171 350 LUC 366,5 366,5 0

26 154 102,3 LUC 102,3 102,3 0

26 180 368,9 16 166 380 LUC 368,9 368,9 0

26 152 226,4 LUC 226,4 226,4 0

26 153 388,7 LUC 388,7 388,7 0

Hoàng Thế Công7

Vi Thị Thi ( vợ )

(GCN Dương Văn Thuyết)

BẢNG THỐNG KÊ TÊN CHỦ SỬ DỤNG, DIỆN TÍCHTRONG CHỈ GIỚI THU HỒI THỰC HIỆN DỰ ÁN :  

XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG CỤM DÂN CƯ THÔN ĐỒNG VÁN, GẠC, XÃ AN DƯƠNG

Diện tích thu hồi (m2)

Ghi chú
Loại 

đất

Thông tin thửa đất theo

GCN, HS ĐC

(Kèm theo Quyết định số 2189/QĐ-UBND huyện ngày ….../12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên)

STT Tên chủ sử dụng đất

Thông tin thửa đất theo 

bản đồ địa chính 

10

Dương Văn Lý vợ là 

Nguyễn Thị Cảnh
11 16 171 710
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12 Đặng Văn Kha 26 220 988,7 16 163 719 LUC 70,1 70,1 0

26 161 164,4 LUC 164,4 164,4 0

26 155 63,2 LUC 63,2 63,2 0

26 162 201,8 LUC 201,8 201,8 0

14
Phan Văn Lê 

(GCN Lương Thị Duyệt)
16 168 192 LUC

14
Phan Văn Lê 

(GCN Lương Thị Duyệt)
16 168 816 LUC

26 181 785,2 16 167 810 LUC 785,2 785,2 0

26 183 921,3
17 198 660 TSN

47,5 47,5 0

16 Nguyễn Thị Độ 26 169 336,0 16 167 880 LUC 336,0 336,0 0

17 Nguyễn Thị Đường 26 170 399,3 16 167 396 LUC 399,3 399,3 0

18 Nguyễn Thị Xum 26 194 434,6 16 166 384 LUC 434,6 434,6 0

19 Nguyễn Mạnh Cường 26 179 761,2 16 166 770 LUC 761,2 761,2 0

20 Nguyễn Văn Thu 26 205 1048,1 16 165 836 LUC 1048,1 1048,1 0

21 Hoàng Văn Hải 26 193 1003,3 16 118 948 LUC 1003,3 1003,3 0

26 158 297,4 MNC 297,4 0,0 297,4

26 190 164,3 MNC 16,5 0,0 16,5

26 175 958,5 DTL 381,4 0,0 381,4

26 189 778,7 DTL 347,4 0,0 347,4

26 182 129,0 DTL 116,9 0,0 116,9

Tổng 18045,0 13249,9 12090,3 1159,6

UBND xã22

26 171

Phạm Thị Hảo

Phan Văn Lê15

1161,8 0

13

16 168 288

1161,81161,8
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